
 
Biểu số: 09/STNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT ngày 
08/11/2018 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 
năm sau năm báo cáo 

 

DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THOÁI 
HÓA 

Năm................ 

Đơn vị báo cáo: Sở 
Tài  nguyên và Môi 
trường tỉnh, thành 
phố ... 

Đơn vị nhận báo cáo: ​
- Vụ Kế hoạch - Tài 
chính;​
- Tổng cục Quản lý 
đất đai 

Đơn vị tính: ha 
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  Tổng số                                              
1 Đất sản xuất 

nông nghiệp 
                                             

2 Đất lâm 
nghiệp 

                                             

3 Đất nuôi                                              



trồng thủy 
sản 

4 Đất làm 
muối 

                                             

5 Đất nông 
nghiệp khác 

                                             

6 Đất bằng 
chưa sử 
dụng 

                                             

7 Đất đồi núi 
chưa sử 
dụng 

                                             

  

  Ngày..........tháng.........năm........ 

Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

Biểu số: 09/STNMT. Diện tích đất bị thoái hoá 

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê diện tích các loại đất bị thoái hóa theo các loại hình thoái hóa đất trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo định kỳ 5 năm. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi danh mục các loại đất; 

Cột 1: ghi tổng diện tích điều tra; 

Cột 2, 3, 4: ghi tổng diện tích đất bị thoái hóa ở các mức độ thoái hóa nhẹ, trung bình, 
nặng; 

Cột 2 = Cột 5 + Cột 8 + Cột 11 + Cột 14 + Cột 17 + Cột 20 + Cột 23 

Cột 3 = Cột 6 + Cột 9 + Cột 12 + Cột 15 + Cột 18 + Cột 21 + Cột 24 

Cột 4 = Cột 7 + Cột 10 + Cột 13 + Cột 16 + Cột 19 + Cột 22 + Cột 25 

Cột 5, 6, 7: ghi diện tích đất bị suy giảm độ phì ở các mức độ thoái hóa nhẹ, trung bình, 
nặng; 



Cột 8, 9, 10: ghi diện tích bị xói mòn ở các mức độ yếu, trung bình, mạnh; 

Cột 11, 12, 13: ghi diện tích đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa ở các mức độ 
thoái hóa nhẹ, trung bình, nặng; 

Cột 14, 15, 16: ghi diện tích đất bị kết von, đá ong hóa ở các mức độ thoái hóa nhẹ, trung 
bình, nặng; 

Cột 17, 18, 19: ghi diện tích đất bị mặn hóa ở các mức độ thoái hóa nhẹ, trung bình, 
nặng; 

Cột 20, 21, 22: ghi diện tích đất bị phèn hóa ở các mức độ thoái hóa nhẹ, trung bình, 
nặng; 

Cột 23, 24, 24: ghi diện tích đất bị thoái hóa khác (đất bị sạt lở, đất bị glây hóa) ở các 
mức độ thoái hóa nhẹ, trung bình, nặng. 

3. Nguồn số liệu 

- Số liệu thống kê, tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; 

- Các dự án điều tra thoái hóa đất do các Bộ ngành và địa phương thực hiện. 

 


